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Bài 18  :  CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA 
CHỐNG QUÂN MINH Ở ĐẦU THẾ KỶ XV

1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ.

-11/1406 quân Minh cùng hàng chục dân phu do Trương Phụ cầm đầu tiến đánh nước ta.

-1/1407, quân Minh chiếm đóng Đông Đô  

- 4/1407 quan Minh tấn công thành Tay Đô.

-6/1407 cha con Hồ Quý Ly bị bắt.-> Cuộc kháng chiến thất bại .

2. Chính sách cai trị của nhà Minh.

+ Chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu nước ta,sát nhập vào Trung Quốc.

+ Kinh tế: đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em về Trung Quốc làm nô tì.

+ Văn hóa:Thi hành chính sách đồng hóa ngu dân,bắt nhân dân phải bỏ phong tục tập quán của mình.

3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
a. Khởi nghĩa Trần  Ngỗi (1407 - 1409)
-Tháng 10-1407 Trần Ngỗi lên làm minh chủ.

-Tháng 12-1408 nghĩa quân đánh tan 4 vạn quân Minh ở Bô Cô.

-Năm 1409 cuộc khởi nghĩa bị thất bại.

b. Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409-1414):
-Năm 1409 Trần Qúy Khoáng lên ngôi lấy niên hiệu là Trùng Quang Đế.

-Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.

-Năm 1413 cuộc khởi nghĩa thất 
Bài 19  :     CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427)

I. Thời kì miền tây Thanh Hoá ( 1418-1423)

1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa
- Lê Lơi chọn Lam sơn làm căn cứ khởi nghĩa .

-1416 Lê Lợi cùng bộ chỉ huy mở hội thề ở Lũng Nhai.

- 7.2.1418 Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn,tự xưng là Bình Định Vương.
2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn.

- Lực lượng nghĩa quân còn yếu, lương thực còn thiếu, Quân Minh nhiều lần tấn công.

- Nghĩa quân đã 3 lần rút lên núi Chí Linh. 

 - 1423 Lê Lợi hòa hoãn với quân Minh. 

- 1424 quân Minh trở mặt tấn công ta.

II. Giải phóng Nghệ an, Tân bình, Thuận hoá và tiến quân ra Bắc ( 1424-1426)

1. Giải phóng Nghệ An (Năm 1424)

-Kế hoạch của Nguyễn Chích:  +Chuyển địa bàn vào Nghệ An.

- Diễn biến :

+12-10-1424 nghĩa quân tập kích đồn Đa căng( Thọ xuân- Thanh hoá), sau đó hạ thành Trà lân.   

+ Tập kích đánh giặc ở Khả lưu, Bồ ải, vây thành Nghệ an, tiến đánh Diễn châu, Thanh hoá.
- Kết quả  

-Giải phóng Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa

2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (Năm 1425)

-Tháng 8/1425 Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân chỉ huy ở Nghệ An giải phóng Tân Bình,Thuận Hoá.
3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

-Tháng 09/1426, Lê Lợi chia làm 3 đạo quân tiến quân  ra Bắc.

-Kết quả: Quân ta nhiều trận thắng lợi, địch cố thủ trong thành Đông Quan.
III. Khởi nghĩa Lam sơn toàn thắng( Cuối năm 1426- cuối năm 1427)
1. Trận Tốt Động - Chúc Động (cuối năm 1426)
Âm mưu của địch:

-10/1426 Vương Thông chỉ huy 5 vạn quân kéo vào Đông Quan.
Chủ trương của ta : 

- Ta đặt phục binh ở Tốt Động - Chúc Động.
Diễn biến : 

-11/1426, quân Minh tiến về Cao Bộ, lọt vào trận địa phục kích của ta . 

- Quân ta từ mọi phía tấn công  địch. 
Kết quả :

- 5 vạn quân địch tử thương, Vương Thông chạy về Đông Quan.
2. Trận Chi Lăng - Xương Giang (tháng 10/1427)

Âm mưu của địch :

-10/1427:15 vạn quân Minh từ Trung Quốc kéo vào nước ta.

 Chủ trương của ta :

- Tập trung lực lượng tiêu diệt quân Liễu Thăng trước.

Diễn biến :

* Trận Chi Lăng .

+ 8/10/1427 Liễu Thăng kéo quân vào nước ta đã bị phục kích 

+ Kết quả : Ta diệt 1 vạn tên địch, Liễu Thăng bị giết ở ải Chi Lăng. 

* Trận Xương Giang :

- Trên đường tiến xuống Xương Giang , quân Minh bị phục kích ở Cần Trạm, Phố Cát bị diệt 3 vạn tên .

- Khi đến Xương giang địch cụm lại ở giữa đồng Xương giang , ta phản công tiêu diệt 5 vạn tên, bắt sống số còn lại. 

- Biết Liễu Thăng tử trận, Mộc Thạch vội  rút quân về nước.

- 10/12/1427, Lương Thông xin hòa mở hội thề Đông Quan, rút khỏi nước ta. 

3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. 

- Nguyên nhân thắng lợi: 

+ Cuộc khởi nghĩa được nhân dân khắp nơi ủng hộ, tinh thần đoàn kết toàn dân.

+ Sự lãnh đạo tài tình của bộ chỉ huy đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi. 
- Ý nghĩa: 

+ Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh. 

+  Mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 20  :  NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)     
I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật
1. Tổ chức bộ máy chính quyền
Sử dụng sơ đồ bộ máy chính quyền thời Lê.






	Lại
	Hộ
	Lễ
	Binh
	Hình
	Công

	Vua trực tiếp chỉ đạo


- Vua đứng đầu nhà nước nắm mọi quyền hành .

- Giúp việc cho vua là các quan đại thần.

- Triều đình có 6 bộ : Bộ lại, bộ hộ, bộ lễ, bộ binh, bộ hình, bộ công.Ngoài ra còn có 1 số cơ quan chuyên môn : Hàn lâm viện, quốc sử viện, Ngự sử đài .

- Địa phương : Chia thành các đạo, đứng đầu đạo là 3 ti : Đô ti, thừa ti, hiến ti. Dưới đạo có phủ, Châu, huyện xã.

So sánh tổ chức nhà nước thời Lê sơ với thời Trần.: Quyền lực của Vua ngày càng được củng cố, tổ chức nhà nước tập quyền hơn, quyền lực tập trung vào triều đình trung ương , các cơ quan giúp việc cho vua ngày cangcquy củ và đầy đủ hơn, đơn vị hành chính được chia nhỏ quản lý chặt chẽ hơn.
2. Tổ chức quân đội
-Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”

-Quân đội có 2 bộ phận:  Quân triều đình và quân ở các địa phương. 
- Luyện tập võ nghệ.

- Bố trí canh phòng và bảo vệ.

3. Luật pháp: 

- Lê Thánh Tông ban hành Luật Hồng Đức. 
- Nội dung: 

+ Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc. 

+ Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị. 

+ Bảo vệ người phụ nữ.
II. Tình hình kinh tế- xã hội.

1. Kinh tế: 
a. Nông nghiệp: 
- Giải quyết ruộng đất. 

+Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng.

+Kêu gọi nhân dân phiêu tán về quê cũ làm ăn .

+Đặt ra một số chức quan chuyên trách.

- Thực hiện phép quân điền.

- Khuyến khích bảo vệ sản xuất. 

+ Cấm giết trâu bò.

+ Bảo vệ đê điều 
b. Thủ Công nghiệp. 

-Các ngành, nghề thủ công truyền thống ngày càng phát triển. 

- Xuất hiện làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng và các phường thủ công ở Thăng Long. 

 -Các công xưởng do nhà nước quản lý (Cục bách tác) sản xuất đồ dùng cho nhà Vua: Vũ khí, đóng thuyền...

Các nghề khai mỏ đồng, vàng, sắt được đẩy mạnh.
c. Thương nghiêp

-Trong nước: chợ phát triển

-Hoạt động buôn bán với nước ngoài được duy trì . chủ yếu ở một số cửa khẩu. 

2. Xã hội: 

- Giai cấp địa chủ, phong kiến : Nắm chính quyền, bóc lột nhân dân .

-Giai cấp nông dân : Chiếm đa số, nộp tô thuế, phục vụ cho nhà nước. 

- Tầng lớp thương nhân, thợ thủ công

Ngày càng đông, nộp thuế cho nhà nước 

- Nô tì tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội .
III.Tình hình văn hoá giáo dục .  

1. Tình hình giáo dục và khoa cử
-Dựng lại quốc tử giám, mở nhiều trường học.

-Nho giáo chiếm vị trí độc tôn. 

-Giáo dục thi cử chặt chẽ qua 3 kỳ (Hương - Hội - Đình) 
2. Văn học, khoa học, nghệ thuật
a. Văn học : 

- Văn học chữ Hán được duy trì.

- Văn học chữ nôm rất phát triển. 

- Văn học có nội dung yêu nước sâu sắc,thể hiện niềm tự hào dân tộc,khí phách anh hùng.

b. Khoa học: 

+ Sử hoc:Đại việt sử kí toàn thư.

+ Địa lý học:dư địa chí

+ Y học:Bản thảo thực  vật toát yếu.

+ Toán học:lập thành toán pháp. 

c. Nghệ thuật: 

-Nghệ thuật sân khấu : ca, múa, nhạc được phục hồi. Phát triển nhất là chèo tuồng.

-Nghệ thuật điêu khắc có phong cách đồ sộ kỹ thuật điêu luyện.

IV. Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc.

1. Nguyễn Trãi (1380 - 1442)
-Là nhà chính trị quân sự tài ba, một anh hùng dân tộc, 

- Là một danh nhân văn hóa thế giới. Viết nhiều tác phẩm có giá trị:

+Văn học:Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập.

+Sử học,địa lí học:Quân trung từ mệnh tập,Dư địa chí…
2. Lê Thánh Tông (1442 - 1497)

- Là vị vua anh minh, một tài năng xuất sẳctrên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục và văn hóa.

- Là nhà thơ lớn có nhiều tác phẩm văn học có giá trị gồm văn thơ chữ hán và chữ nôm. 
3. Ngô Sĩ Liên (TK XV)
-Là nhà sử học nổi tiếng. 

-1442 đỗ tiến sĩ.

-Tác giả cuốn “Đại Việt sử ký toàn thư”.

4. Lương Thế Vinh (1442)
-Là nhà toán học nổi tiếng. 

-1463 đỗ trạng nguyên.
-Tác giả bộ “Đại thành toán pháp”,

-Thiền môn giáo khoa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN
 (THẾ KỶ XVI - XVIII)
I. Tình hình chính trị, xã hội. 

1. Triều đình nhà Lê. 

- Sang thế kỉ XVI nhà Lê bắt đầu  suy yếu.

+ Tầng lớp phong kiến thống trị đã thoái hóa.Vua quan không lo việc nước, ăn chơi sa đoạ, xây dựng cung điện tốn kém. 

- Triều đình rối loạn nội bộ chia bè kéo cánh tranh giành quyền lực. 

2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỷ XVI. 

a. Nguyên nhân. 

- Đời sống nhân dân cực khổ. 

- Mâu thuẫn giai cấp sâu sắc. 

b. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

- Nhiều cuộc khởi nghiã nổ ra : Trần Tuân, Lê Hy, Phùng Chương, Trần Cảo.
c. Kết quả . 

- Kết quả:  Thất bại. 

II. Các cuộc chiến tranh Nam Bắc triều và Trịnh- Nguyễn.

1. Chiến tranh Nam - Bắc triều
- 1527 Mạc Đăng Dung lập ra nhà Mạc - Bắc triều.

- 1533 Nguyễn Kim vào thanh hóa lấy một người dòng dõi nhà Lê lên làm vua -> Nam triều.

- Mâu thuẫn giữa hai tập đoàn phong kiến với nhau,  chiến tranh Nam-Bắc triều bùng nổ, diễn ra hơn 50 năm.  

- Năm 1592 Nam triều chiếm được Thăng Long chiến tranh chấm dứt.
2. Chiến tranh Trịnh - Nguyễn và sự chia cắt Đàng trong - Đàng ngoài. 
-Đầu thế kỉ XVII chiến tranh giữa 2 thế lực phong kiến Trịnh- Nguyễn bùng nổ, kéo dài ( 1627- 1672),  không phân thắng bại.

- Kết quả :  Phải lấy sông Gianh làm ranh giới phân chia đất nước thành 2 đàng : Đàng trong và đàng ngoài.

-Hậu quả: chia cắt đất nước gây đau thương tổn hại  cho dân tộc.   
*****************************************************************************
Bài 23 :   KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỶ XVI – XVIII
I. Kinh tế 

1. Nông nghiệp. 

- Đàng ngoài: 
+Sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nghiêm trọng.

+ Ruộng đất công bị cường hào đem cầm bán. 

+Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa đói kém xảy ra dồn dập, nông dân bỏ làng đi nơi khác. 

=> Kinh tế nông nghiệp giảm sút, đời sống Nông dân đói khổ.
- Đàng trong: 
+Tổ chức di dân khai hoang, cấp nông cụ,  lương ăn, lập thành làng ấp.

- Năm1698 đặt phủ Gia Định mở rộng xuống vùng đất Mỹ Tho, Hà Tiên. Lập thôn xóm mới ở đồng bằng Sông Cửu Long. 

=>Nông nghiệp phát triển, đời sống nông dân ổn định.

2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán. 

- Thủ công nghiệp :

+ Xuất hiện thêm nhiều làng thủ công: Dệt vải lụa, gốm, rèn sắt...

+ Nhiều làng thủ công nổi tiếng như Gốm Thổ Hà(Bắc Giang),Bát Tràng (Hà Nội)…Các làng làm đường mía ở Quảng Nam.

- Thương nghiệp: 

-Xuất hiện nhiều chợ, phố xá, các đô thị. Ở Đàng Ngoài có Thăng Long, Phố Hiến, ở Đàng Trong có Thanh Hà, Hội An, Gia Định..

-Trong thế kỉ XVII ngoại thương phát triển,nửa sau thế kỉ XVIII thì hạn chế.
II. Văn hoá.
1. Tôn giáo: 

- Nho giáo: vẫn được đề cao trong học tập, thi cử và tuyển chọn quan lại.

- Phật giáo, đạo giáo phục hồi và phát triển. 

- Đạo thiên chúa xuất hiện cuối thế kỷ XVI. 

2. Sự ra đời chữ quốc ngữ. 

- TK XVII một số giáo sĩ phương tây dùng chữ cái la tinh ghi âm tiếng việt -> Chữ quốc ngữ ra đời.
3. Văn học, nghệ thuật dân gian.

a.Văn học: 

-Văn học chữ nôm phát triển

+ Tác phẩm : Bạch vân am thi tập, thiên nam ngữ lục- 

+ Tác giả : Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ.

+ Nội dung: ca ngợi hạnh phúc con người tố cáo những bất công trong XH, sự thối nát của triều đình PK.

-Văn học dân gian  phát triển với nhiều thể loại phong phú: truyện nôm,  truyện tiếu lâm, thơ lục bát. 

b.Nghệ thuật dân gian: 

- Nghệ thuật điêu khắc: điêu khắc gỗ, phật bà quan âm. 

- Nghệ thuật sâu khấu: chèo, tuồng đa dạng, phong phú, phản ánh đời sống lao động cần cù, vất vả nhưng đầy lạc quan, lên án kẻ gian nịnh, ca ngợi tình yêu thương con người.
***********************************************************************
Bài 24:  KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ XVIII  
1. Tình hình  chính trị : 
- Chính quyền mục nát cực độ. 

+ Vua Lê là bù nhìn.

+ Chúa Trịnh quanh năm hội hè, yến tiệc.

+ Quan lại hoành hành, đục khoét nhân dân. 

- Hậu quả: 

+ Sản xuất nông nghiệp đình đốn, công thương nghiệp sa sút. 

+ Hạn, lụt mất mùa. Thuế nặng nề     

+ Đời sống nhân dân cực khổ thường xuyên xảy ra nạn đói, nhân dân bỏ làng phiêu tán .

+ Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra.

2. Những cuộc khởi nghĩa lớn. 

- Có hiều cuộc khởi nghĩa tiêu biểu : Nguyễn Dương Hưng, Lê Duy Mật, Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Công Chất.

- Kết quả : Các cuộc khởi nghĩa thất bại.

	Thời gian
	Khởi nghĩa
	Địa bàn

	1737
	Nguyễn Dương    Hưng
	Sơn Tây

	1738-1770
	Lê Duy Mật
	Thanh Hoá - Nghệ An

	1740-1751
	Nguyễn Danh Phương
	Tam Đảo –Sơn tây .

	1741-1751
	Nguyễn Hữu Cầu
	Đồ Sơn HP-  Kinh Bắc

	1739-1769
	Hoàng Công Chất
	Sơn Nam, Tây Bắc, Điện Biên.

	
	
	


Bài 25:  PHONG TRÀO TÂY SƠN   
I. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn.

1. Xã hội đàng trong nửa sau thế kỷ XVIII.

a.Tình hình xã hội Đàng Trong:

- Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát.

- Tập đoàn Trương Thúc Loan lũng đoạn trieu đình, nắm mọi quyền hành 

- Đời sống cực khổ. 

+ Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. 
b. Khởi nghĩa của Chàng Lía
- Căn cứ : Truông Mây (Bình Định)

- Chủ trương: Lấy của nhà giàu, chia cho người nghèo.

- Kết quả : Thất bại.
2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng no. 

- Lãnh đạo: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.  

- Căn cứ: 

+ Tây Sơn Thượng Đạo (An Khê, Gia Lai)

+ Tây Sơn Hạ Đạo (Tây Sơn, Bình Định)

- Lực lượng: dân nghèo, đồng bào dân tộc: Chămpa, Bana, thợ thủ công, thương nhân…
II. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm.

1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn
- 9/1773 nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn. 

-Đến giữa năm 1774 nghĩa quân mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận. 

- Quân Trịnh đánh vào Phú Xuân. 

- Nguyễn Nhạc tạm hòa với quân Trịnh, tập trung đánh Nguyễn.

- Năm 1777 Tây Sơn bắt và giết được Chúa Nguyễn, chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ. 

2. Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785)

a. Nguyên nhân:  - Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm. 
b. Diễn biến:

-Giữa năm 1784 : 5 vạn quân Xiêm tiến vào nước ta.

- Cuối 1784 quân Xiêm chiếm được miền tây Gia Định. 
- 1/1785 Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm, Xoài Mút làm trận địa. 

- 19/1/1785 Nguyễn Huệ dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục. Ta phản công, quân Xiêm bị tiêu diệt gần hết, Nguyễn Anh thoát chết, sang Xiêm lưu vong.

 c. Kết quả:

 Quân Xiêm bị đánh tan.

d. Ý nghĩa : 

- Đập tan âm mưu xâm lược của nhà Xiêm.

- Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân.
III. Tây sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh.
1. Hạ thành Phú Xuân, tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh. 
-Hè 1786 Nguyễn Huệ tiến quân   đánh thành Phú Xuân.

- 6/1786 hạ thành Phú Xuân giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.
-Giữa 1786 Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, chúa Trịnh bị bắt. Nguyễn Huệ giao chính quyền cho vua Lê, rồi trở vào nam.

2. Nguyễn Hữu Chỉnh mưu phản- Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà. 

- Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền chống Tây Sơn.

- Nguyễn Huệ cử Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Chỉnh, nhưng sau đó Nhậm ra mặt chống Tây Sơn. 

-Giữa năm1788 Nguyễn Huệ tiến quân  ra Thăng Long diệt Nhậm và xay dựng chính quyền ở Bắc Hà.   

IV. Tây sơn đại phá quân Thanh.

1. Quân Thanh xâm lược nước ta. 

 a.Hoàn cảnh: 

-Lê Chiêu Chống cầu cứu nhàThanh 

- 1788 Tôn Sĩ Nghị, đem 29 vạn quân tiến vào nước ta. 
b. Chuẩn bị của nghĩa quân. 
- Lập phòng tuyến Tam Điệp , Biện Sơn . 

2. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)

- Tháng 1/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế lấy niên hiệu là Quang Trung và tiến quân ra Bắc. 

- Quang Trung chia làm 5 đạo tiến quân ra Bắc. 
- Đêm 30 vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt đồn tiền tiêu của địch. 

- Đêm mồng 3 tết bí mật vây đồn Hà Hồi (Thường Tín, Hà Tây).

- Sáng 5 tết đánh đồn Ngọc Hồi. Cùng lúc đạo quân đô đốc Long tấn công đồn Đống Đa.

- Trưa 5 tết, Quang Trung cho quân   tiến vàoThăng Long. 

-Trong 5 ngày đêm quân Tây sơn đã quét sạch 29vạn quân Thanh. 

3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

a. Ý nghĩa lịch sử : 

- Lật đổ các tập đoàn PK Nguyễn - Trịnh, Lê. Thống nhất đất nước. 

-Đánh tan các cuộc xâm lược của quân Xiêm, Thanh.
b. Nguyên nhân thắng lợi. 

- Được nhân dân ủng hộ. 

- Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy.

.                     Bài 26 : QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC      
Bài tập 1: Quang Trung đã có những chủ trương và biện pháp về quốc phòng và ngoại giao để giữ vững an ninh của đất nước? 

	Các mặt
	Chủ trương và biện pháp

	Nông nghiệp
	+ Ban hành chiếu khuyến nông. 

+ Giảm tô thuế. 

	Công thương nghiệp


	+ Mở cửa ải, thông chợ búa. 

+ Nghề thủ công và buôn bán   được phục hồi.

	Văn hóa, giáo dục.


	+ Ban chiếu lập học. 

+ Đề cao chữ nôm. 

+ Lập viện sùng chính. 

	 Quốc phòng: 


	+ Thi hành chế độ quân dịch. 

+ Xây dựng quân đội mạnh gồm bộ binh, tượng binh, kị binh.

+ Tiêu diệt nội phản.

	Ngoại giao:
	+ Đường lối đối ngoại khéo kéo, mềm dẻo, kiên quyết.    


Bài tập 2: Lập bảng thống kê hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn từ 1771 - 1789.

	Thời gian
	Hoạt động của nghĩa quân Tây sơn

	Xuân 1771
	Anh em Nguyễn Nhạc lập căn cứ khởi nghĩa Tây Sơn.

	Thu 1973
	Nghĩa quân kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận.

	1776-1783
	Nghĩa quân 4 lần đánh Gia Định.

	Năm 1777
	Tiêu diệt chúa Nguyễn, lật đổ chính quyền Đàng Trong.

	Năm 1785
	Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút. Tiêu diệt 5v quân Thanh.

	Năm 1786
	Lật đổ chính quyền chúa Trịnh. 

	1786-1788
	Ba lần tiến quân ra Bắc tiêu diệt các tập đoàn PK Lê- Trịnh

	Năm1788
	Nguyễn Huệ lên Hoàng đế đế, tiến quân ra Bắc.

	Năm1789
	Quang Trung đại phá quân Thanh


Bài tập 3 Trong những năm 1786-1788 nghĩa quân Tây Sơn đã 3 lần tiến quân ra Bắc Hà. Hãy điểm lại ba lần tiến quân đó theo các nội dung sau:

	Tiến quân
	Mục tiêu
	Thời gian
	Người chỉ huy
	Kết quả

	Lần thứ nhất


	Phù Lê diệt Trịnh
	1786
	Nguyễn Huệ
	Tiêu diệt chính quyền chúa Trịnh

	Lần thứ hai


	Tiêu diệt Nguyễn Hữu Chỉnh
	1788
	Vũ Văn Nhậm
	Tiêu diệt phản loạn Nguyễn Hữu Chỉnh

	Lần thứ ba


	Trị tội Vũ Văn Nhậm
	1788
	Nhuyễn Huệ
	Tiêu diệt Vũ Văn Nhậm và bè đẳng.


Bài 27 :  CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN NHÀ NGUYỄN

I. Tình hình chính trị - Kinh tế.
1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền. 

- 1802 nhà Nguyễn thành lập, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân làm Kinh Đô. 

- 1086 Nguyễn Anh lên ngôi Hoàng Đế. 

Tổ chức lại bộ máy chính quyền : 

+Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành từ trung ương đến địa phương. 

+ Chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc. 

-Pháp luật:1815 ban hành Luật Gia Long 
-Quân đội :  Quan tâm và củng cố quan đội, xây dựng thành thị vững chắc, lập hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan đến Cà Mau. 

- Đối ngoại: Đóng cửa không tiếp xúc với nước ngoài nhưng thuần phục nhà Thanh. 

2. Kinh tế dưới triều Nguyễn. 

a. Nông nghiệp: 

- Chú trọng khai hoang. 

- Lập ấp, đồn điền tăng thêm diện tích canh tác. Ruộng đất tập trung trong tay địa chủ.

- Đê điều không được quan tâm tu sửa, nạn tham nhũng phổ biến.

b. Thủ công nghiệp. 

- Lập nhiều xưởng sản xuất đúc súng, đúc tiền…

- Ngành khai thác mỏ được mở rộng (mỏ than, đồng, vàng…)

- Làng nghề thủ công ở nông thôn và thành thị phát triển. 

c. Thương nghiệp: 

- Nội thương: 

+ Buôn bán mở rộng ở các thành thị, thị tứ. 

+ Phố chợ đông đúc, sầm uất, các mặt làng phong phú. 

- Ngoại thương: 

+ Mở rộng buôn bán với các nước trong khu vực nhất là Trung Quốc. 

+ Hạn chế buôn bán với người phương tây.

II. Các cuộc nổi dậy của nhân dân.

1. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn
Đời sống nhân dân ngày càng cực khổ. 

2. Các cuộc nổi dậy: 

a. Khởi nghĩa Phan Bá Vành (1821 - 1827)
- Căn cứ (Trà Lũ) Nam Định. 

- Năm 1827 quân triều trình bao vây khởi nghĩa bị đàn áp. 

b. Khởi nghĩa Nông Văn Vân (1833 - 1835)

- Địa bàn: miền núi việt Bắc. 

- Năm 1835 khởi nghĩa bị dập tắt. 

c. Khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833 - 1835)

- Địa bàn: 6 tỉnh nam kỳ. 

- 1835 cuộc khởi nghĩa bị dập tắt. 

d. Khởi nghĩa Cao Bá Quát (1854-1856)

- Địa bàn: Hà Nội. 

- 1856 khởi nghĩa bị dập tắt. 

*****************************************************************************

Bài 28 :  SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA  DÂN TỘC

CUỐI THẾ KỶ XVIII - NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

I.Văn học- Nghệ thuật
1. Văn học: 

- Văn học dân gian: tục ngữ ca dao, truyện thơ dài, truyện tiếu lâm. 

- Văn học viết bằng chữ nôm phát triển, Truyện Kiều của Nguyễn Du, Chinh phụ ngâm khúc, cung oán ngâm khúc của Hồ Xuân Hương. 

- Nội dung: phản ánh sâu sắc cuộc sống xã hội đương thời, thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân. 

2. Nghệ thuật: 

- Văn nghệ dân gian phát triển.

+ Nghệ thuật sân khấu, chèo, tuồng, quan họ lý, hát dặm ở miền xuôi, hát lượm hát xoan ở miền núi 

+ Tranh dân gian mang đậm tính dân tộc, đấu vật, chăn trâu thổi sáo, dòng tranh Đông Hồ. 

- Kiến trúc: Chùa Tây Phương, Đình Làng Đình Bảng (Bắc Ninh).

II. Giáo dục,Khoa học-Kĩ thuật.
1. Giáo dục, thi cử: 

- Triều Tây Sơn: Quang Trung ban chiếu lập học, mở trường công ở các làng xã, đưa chữ nôm vào thi cử. 

- Thời Nguyễn: Quốc Tử Giám được đặt ở Huế, thành lập Tứ Dịch Quán năm 1836. 

2. Sử học, địa lý, y học
- Sử học:

+ Tác phẩm : Triều Tây sơn có bộ Đại Việt sử kí tiền biên. Triều Nguyễn : Đại nam thực lục, Đại Nam liệt chuyện. 

+Tác giả: Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú. 

- Địa lý: Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định. 

- Y học: Thầy thuốc nổi tiếng Lê Hữu Trác. Tác giả của bộ sách : hải thượng y tông tâm lĩnh.  

3. Những thành tựu về kỹ thuật. 

- Kỹ thuật làm đồng hồ, kính thiên văn. Chế tạo máy xẻ gỗ, tàu thủy chạy bằng hơi nước. 

                                                                          Tác giả: Nguyễn Thị Bẩy
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